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1 Vũ Văn Quyết 27/01/1999 Vũ Văn Chiến Nguyễn Thị Thoa Bình cách - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

2 Nguyễn Trung Phong 7/21/2000 Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Thị Ninh Bình cách - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

3 Nguyễn Đào Trung Nguyên 8/17/2001 Nguyễn Văn Hiếu Đào Thị Liễu Bình cách - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 8/12 LĐTD

4 Phùng Văn Huy 2/18/2003 Phùng Văn Huyên Nguyễn Thị Hằng Thanh Bình - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

5 Phạm Văn Đạo 3/7/2003 Phạm Văn Hưng Nguyễn Thị Thúy Bình cách - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

6 Nguyễn Văn Nhân 4/7/2004 Nguyễn Văn Đát Phạm Thị Mừng Kiều Long- Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

7 Phạm Văn Thiện 11/7/2004 Phạm Văn Dụ Nguyễn Thị Lan Hữu Chung - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

8 Nguyễn Đình Bông 02/11/2005 Nguyễn Đình Bằng Phạm Thị Đàm Kiều Long- Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

9 Vũ Xuân Mạnh 11/10/2005 Vũ Đức Trường Vũ Thị Tươi Tri Lễ - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

10 Nguyễn Văn Hùng 15/6/2005 Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Thị Thu Thanh Bình - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

11 Nguyễn Thành Trung 19/8/2005 Nguyễn Văn Bân Phùng Thị Hoa Thanh Bình - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

12 Phạm Văn Dương 19/9/2005 Phạm Văn Đông Đồng Thị Mai Hữu Chung - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

13 Nguyễn Thanh Sang 25/10/2005 Nguyễn Văn Sự Phạm Thị Thúy Hữu Chung - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 LĐTD

14 Vũ Đình Sự 5/4/2006 Vũ Đình Xiêm Nguyễn Thị Hòa Kiều Long- Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 9 LĐTD Tình Nguyện

15 Nguyễn Văn Nam 10/3/2006 Nguyễn Văn Lưỡng Phạm Thị Tuyết Kiều Long- Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 9 LĐTD Tình Nguyện

16 Phạm Văn Duy 10/7/1998 Phạm Văn Chiến Nguyễn Thị Thúy Bình cách - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 ĐH

17 Vũ Văn Nam 8/9/1998 Vũ Văn Tiến Bùi Thị Hiền Bình cách - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 ĐH

18 Nguyễn Văn Thắng 1998 Nguyễn Văn Ngành Nguyên Thị Thiết Hàm Cách- Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 ĐH

19 Phạm Như Bắc 1/14/2001 Phạm Như Tuấn Phạm Thị Hiền Hàm Cách- Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 ĐH

20 Nguyễn Phong Hào 5/15/2002 Nguyễn Văn Hường Phạm Thị Vân Hàm Cách- Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 CĐ

21 Phạm Trọng Duy 10/26/2002 Phạm Trọng Dược Phạm Thị Tâm Hàm Cách- Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 CĐ

22 Nguyễn Văn Tuyền 6/25/1998 Nguyễn Văn Minh Phạm Thị Lương Hữu Chung - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 ĐH



23 Đoàn Anh Tuấn 8/18/1999 Đoàn Văn Cường Nguyễn Thị Mai Hữu Chung - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 CĐ

24 Phạm Thanh Tú 12/17/1999 Phạm Văn Tiềm Trần Thị Hạnh Hữu Chung - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 CĐ

25 Nguyễn Văn Sơn 8/11/2002 Nguyễn Văn Nhanh Nguyễn Thị Hẫn Hữu Chung - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 CĐ

26 Phạm Văn Hậu 12/20/2002 Phạm Văn Thức Phạm Thị Tươi Hữu Chung - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 CĐ

27 Nguyễn Văn Duy 6/12/1999 Nguyễn Văn Miền Phạm Thị Sâm Kiều Long - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 ĐH

28 Nguyễn Quang Hanh 7/22/1998 Nguyễn Văn Khanh Nguyễn Thị Hiền Kiều Long - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 ĐH

29 Nguyễn Hồng Cường 7/2/2001 Nguyễn Hồng Quang Nguyễn Thị Hưng Thanh Bình - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 ĐH

30 Nguyễn Văn Hùng 11/14/2002 Nguyễn Văn Tiến Phạm Thị Hạnh Thanh Bình - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 CĐ

31 Lê Hoàng Việt 12/8/2002 Lê Văn Hứa Vũ Thị Doan Tri Lễ - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 CĐ

32 Trần Nam Trường 9/10/2002 Trần Văn Học Ng Thị Thơm Thanh Bình - Hà Thanh Trồng trọt Đoàn 12/12 CĐ
Hà Thanh, ngày       tháng      năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thức
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